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BÀI TẬP CUỐI TUẦN – TOÁN 2




I. TRẮC NGHIỆM

TOÁN -TUẦN 33

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Tùng có 68 viên bi, nếu Tùng có thêm 7 viên bi nữa thì số bi của Tùng bằng số bi của Thắng. Vậy Thắng có bao nhiêu viên bi?

A. 75                         B. 85                         C. 73                              D. 61

Câu 2. Năm nay chị 12 tuổi, em kém chị 6 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tổng số tuổi của hai chị em là bao nhiêu?

A. 15 tuổi                   B. 9 tuổi                     C. 24 tuổi                    D. 22 tuổi

Câu 3. Trại chăn nuôi có 485 con gà mái, số gà mái nhiều hơn gà trống 150 con. Hỏi trại
chăn nuôi có bao nhiêu con gà trống?

A. 330 con gà trống          B. 320 con            C.  640 con gà trống        D. 640 con

Câu 4. Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau được lập từ ba ba chữ số: 1, 2, 8?

A. 9 số                        B. 27 số                      C. 6 số                        D. 5 số

Câu 5. Số 510 được viết thành tổng là:

A. 500 + 10                B. 500 + 1 + 0            C. 5 + 1 + 0                 D. 500 + 1

Câu 6. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số là:

A. 99                          B. 89                           C. 88                          D. 100

Câu 7. Từ các chữ số 5, 1, 8 viết được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là?

A. 518                        B. 888                         C. 851                         D. 815

Câu 8. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình tam giác B. 3 hình tam giác C. 4 hình tam giác D. 5 hình tam giác

II. TỰ LUẬN

	Bài 1. Đặt tính rồi tính:
	

	484 + 32
	408  + 102
	600 – 150
	625 – 425

	
.....................
	
.....................
	
.....................
	
.....................

	
.....................
	
.....................
	
.....................
	
.....................

	
.....................
	
.....................
	
.....................
	
.....................


Bài 2. Điền số hoặc dấu + , - , x , : thích hợp vào ô trống để có phép tính đúng:96
-
69

28



	
	-
	57
	=
	43




Bài 3. Con bò nặng 205 kg. Con trâu nặng hơn con bò 32 kg. Hỏi con trâu nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
                                            Bài giải
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 4. Tính

100 – 30 + 24 = ………………………         87 + 13 – 33 =………………………
[bookmark: _GoBack]
= ……………………….                             = ……………………

Bài 5. Thử tài IQ (khoanh vào đáp án đúng)
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BÀI T?P CU?I TU?N – TOÁN 2 

        I .   T R ? C   N GH I ? M   TO Á N   - T U ? N   33   Kh o a nh  v à o   ch ?   c á i   đ ? t   t rư ? c c â u   t r ?   l ? i   đ ú n g   h o ? c  l à m   t h e o   yêu  c ? u :     C â u 1.  Tù n g   c ó   6 8   v i ên   b i ,   n ? u   T ùn g   có   t h ê m   7  vi ê n   b i   n ? a   t h ì   s ?   b i   c ? a  T ù n g   b ? n g   s ?   b i  c ? a  T h ? n g .   V ? y   T h ? n g   có   b a o   n h i êu   v i ên   bi ?     A .   7 5                           B.   8 5                           C.   7 3                                D .   61     C â u 2.  N ăm   n a y   c h ?   1 2   t u ? i ,   em   k é m   c h ?   6   t u ? i .   H ? i   3   n ăm   n ? a  t ? n g   s ?   t u ? i   c ? a  h ai   c h ?   em  l à  b ao   n h i ê u ?     A .   1 5   t u ? i                     B.   9   t u ? i                       C.   2 4   t u ? i                      D .   2 2   t u ? i     C â u 3.  T r ? i   c h ă n   n uô i   có   4 8 5   c o n   g à  m á i ,   s ?   g à  m ái   nh i ? u   h ơn   g à t r ? n g   1 5 0   c o n .   H ? i   t r ? i   c h ă n   n u ô i   c ó   b ao   n hi êu   c o n   g à  t r ? n g ?     A .   33 0   c o n   gà   t r ? n g            B.   32 0   c o n              C.    64 0   c o n   g à  tr ? n g          D .   64 0   c o n     C â u 4.  C ó   t ? t   c ?   b ao   n h i ê u   s ?   c ó   ba  c h ?   s ?   kh á c  n h a u   đ ư ? c   l ? p   t ?   b a  b a  c h ?   s ? :   1 ,  2 ,   8 ?     A .   9   s ?                           B.   2 7   s ?                         C.   6   s ?                           D .   5   s ?     C â u 5.  S ?   5 1 0   đ ư ? c   v i ? t   t h à n h   t ? n g   l à:     A .   50 0   +   1 0                  B.   5 0 0   +   1   +   0              C.   5   +   1   +   0                   D .   50 0   +   1     C â u 6.  H i ? u   c ? a  s ?   l ? n   n h ? t   c ó   h a i   c h ?   s ?   v à  s ?   l ?   n h ?   n h ? t   c ó   h ai   c h ?   s ?   l à:     A .   9 9                            B.   8 9                             C.   8 8                            D .   100     C â u 7.  T ?   các c h ?   s ?   5 ,   1 ,   8   v i ? t   đ ư ? c  s ?   l ? n   n h ? t   c ó   3  c h ?   s ?   k h ác   nh a u  l à ?     A .   51 8                          B.   8 8 8                           C.   8 5 1                           D .   815     C â u 8.  Hì n h   b ê n   có   b ao   n h i êu   h ì n h   t am   g i ác?     A .   2   h ì n h   t am   g i ác  B.   3   h ì n h   t am   g i ác  C.   4   h ì n h   t am   g i ác  D .   5   h ì n h   t am   g i ác

